PHỤ LỤC SỐ : 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

 TÀI CHÍNH ĐƯỢC NSNN CẤP PHÁT

	TÊN DỰ ÁN
	TỔNG SỐ VỐN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

	1. Trồng rừng các tỉnh phía Bắc
	10 triệu DM
	Bộ Lâm nghiệp

	2. Trồng rừng các tỉnh Miền Trung     
	5
	

	3. Y tế và KHH Gia đình
	9
	UBQG Dân số

	4. Nâng cấp Bệnh viện Việt Đức
	5
	Bộ Y tế


Riêng dự án "Quỹ quay vòng xoá đói giảm nghèo" của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trị giá 7 triệu DM (trong đó có 2 triệu DM thuộc tài khoá 1994 được thực hiện theo văn bản số 3188-QHQT ngày 9/6/1994 của Văn phòng Chính phủ).

PHỤ LỤC SỐ : 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC NSNN CHO VAY LẠI

	TÊN DỰ ÁN
	TỔNG SỐ VỐN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

	1. Lưới điện hạ thế Draylinh
	16 triệu DM
	Bộ Năng lượng

	2. Chế biến Cao su
	2.5
	UBND tỉnh Đắc lắc

	3. Chế biến Cà phê
	3.4
	Bộ NN và CNTP

	4. Phục hồi đầu máy xe lửa            
	18.1
	Bộ Giao thông VT


